
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 1421 /SYT-NV Bình Thuận, ngày 10 tháng 4 năm 2024 

V/v báo cáo tình hình bệnh Dại 

trên địa bàn tỉnh 

 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh về tình hình bệnh Dại trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian qua và các hoạt động phòng, chống bệnh Dại đã triển khai, cụ thể như 

sau: 

1. Tình hình bệnh Dại 

- Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 04 trường hợp tử vong do 

bệnh Dại (cùng kỳ năm 2023 chưa ghi nhận trường hợp tử vong)
1
, trong đó: 

+ Trường hợp 01: Bệnh nhân nữ, 04 tuổi, tại huyện Hàm Tân, tiền sử 

không tiêm vắc xin và huyết thanh kháng Dại, không lấy mẫu bệnh phẩm xét 

nghiệm bệnh Dại; con chó cắn không được lấy mẫu xét nghiệm (bị đánh chết). 

+ Trường hợp 02: Bệnh nhân nam, 55 tuổi, tại thị xã La Gi, tiền sử không 

tiêm vắc xin và huyết thanh kháng Dại, được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 

bệnh Dại (Dương tính); con chó cắn không được lấy mẫu xét nghiệm (chó chạy 

rông). 

+ Trường hợp 03: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, tại huyện Hàm Thuận Nam, tiền 

sử không tiêm vắc xin và huyết thanh kháng Dại, được lấy mẫu bệnh phẩm xét 

nghiệm bệnh Dại (Âm tính); con chó cắn không được lấy mẫu xét nghiệm (bị 

đánh chết). 

+ Trường hợp 04: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, tại huyện Hàm Thuận Nam, 

tiền sử không tiêm vắc xin và huyết thanh kháng Dại, được lấy mẫu bệnh phẩm 

xét nghiệm bệnh Dại (Dương tính); không rõ tiền sử bị chó, mèo cắn. 

2. Tình hình tiêm vắc xin điều trị dự phòng bệnh Dại 

Trong 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4.246 người đi 

tiêm vắc xin phòng Dại (trong đó trẻ < 15 tuổi là 1.118 trường hợp, chiếm 

26,3%), số người đi tiêm vắc xin phòng bệnh Dại năm 2024 tăng 30,8% so với 

cùng kỳ năm 2023 (3.246 người); 205 trường hợp tiêm huyết thanh kháng Dại, 

tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng huyết thanh kháng Dại trong điều trị dự phòng còn 

thấp, chiếm 39,7% trong tổng số bệnh nhân có vết thương mức độ III là mức độ 

bắt buộc sử dụng huyết thanh kháng Dại.  

 

                                           
1
 Trong năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 04 trường hợp tử vong do bệnh Dại tại: Tuy Phong, La Gi, Bắc Bình và  

Hàm Tân. 
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3. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (03 công văn): 

+ Công văn số 222/UBND-KT ngày 18/01/2024 về việc tăng cường công 

tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực 

phẩm. 

+ Công văn số 816/UBND-KT ngày 08/3/2024 về việc thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật. 

+ Công văn số 976/UBND-KGVXNV ngày 19/3/2024 về việc triển khai 

các biện pháp cấp bách phòng chống Dại. 

- Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 349/UBND-

KGVXNV ngày 29/01/2024 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, 

chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh. 

- Văn bản chỉ đạo của Sở Y tế (06 công văn): 

+ Công văn số 378/SYT-NV ngày 25/01/2024 về việc triển khai thực hiện 

Công văn số 135/IPN-PCBTN ngày 24/01/2024 của Viện Pasteur Nha Trang về 

việc tăng cường công tác chủ động giám sát phòng, chống bệnh Dại. 

+ Công văn số 538/SYT-NV ngày 15/02/2024 về việc tăng cường triển 

khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh. 

+ Công văn số 593/SYT-NV ngày 21/02/2024 gửi Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc phối hợp triển khai công tác phòng, chống dịch 

bệnh Dại trên động vật. 

+ Công văn số 594/SYT-NV ngày 21/02/2024 về việc triển khai thực hiện 

Công văn số 189/VSDTTƯ-BTN của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc 

cảnh báo gia tăng tử vong do bệnh Dại và chủ động tăng cường các biện pháp 

phòng chống năm 2024. 

+ Công văn số 1012/SYT-NV ngày 21/02/2024 về việc triển khai các biện 

pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại. 

+ Công văn số 1227/SYT-NV ngày 01/4/2024 về việc tiếp tục triển khai 

thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dại. 

4. Các công việc đã triển khai thực hiện 

- Khi có trường hợp tử dong do bệnh Dại trên người, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh thông báo kịp thời cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để 

phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Dại trên động vật. 

- Tổ chức các đoàn công tác hỗ trợ điều tra, giám sát tại các địa phương 

có trường hợp tử vong do bệnh Dại. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về sự 

nguy hiểm của bệnh Dại cũng như các biện pháp phòng, chống bệnh Dại để 

người dân đi tiêm phòng vắc xin Dại kịp thời.  
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- Các cơ sở y tế đảm bảo đủ vắc xin phòng Dại và huyết thanh kháng Dại
2
 

trên người để tăng cường tiếp cận của người dân đối với vắc xin phòng Dại. 

Cung cấp thông tin, địa chỉ cụ thể các điểm tiêm vắc xin phòng Dại (bao gồm cả 

điểm tiêm dịch vụ) để người dân biết đi tiêm phòng vắc xin Dại.  

5. Khó khăn, vướng mắc 

- Một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là khi bị chó cắn không xử lý 

vết thương và không tiêm vắc xin phòng Dại. Những trường hợp tử vong do Dại 

đều không tiêm vắc xin phòng Dại và huyết thanh kháng Dại. 

- Tỷ tiêm vắc xin phòng Dại trên đàn chó, mèo còn thấp
3
; công tác quản 

lý đàn chó, mèo ở một số địa phương còn lỏng lẻo. Người nuôi chó không chấp 

hành việc đăng ký, nuôi nhốt chó; tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm 

phổ biến dẫn đến cắn trọng thương nhiều người, gây bức xúc trong xã hội. 

- Chưa áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, 

tiêm phòng vắc xin Dại cho chó theo quy định. 

6. Một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới 

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sát trong công tác phòng, chống dịch bệnh Dại 

trên người. 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông về sự nguy hiểm của bệnh 

Dại, các biện pháp phòng chống bệnh Dại; tuyên truyền cho người dân về việc 

điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn. 

- Rà soát các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về giám sát và xử lý ổ dịch, 

tư vấn và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ 

y tế về giám sát, tư vấn và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.  

- Tăng cường phối hợp liên ngành y tế - thú y về giám sát và điều tra, xử 

lý ổ dịch trên người và động vật. 

7. Đề xuất, kiến nghị 

Để công tác phòng, chống bệnh Dại trong thời gian tới triển khai được 

hiệu quả, không còn trường hợp tử vong do bệnh Dại, Sở Y tế kính đề nghị 

UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các nội dung sau: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác quản lý chó, 

mèo, thống kê chính xác số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo; chỉ đạo xử lý triệt để 

tình trạng chó thả rông trên từng địa bàn cấp xã. Yêu cầu các chủ hộ nuôi chó, 

mèo và động vật khác có nguy cơ gây bệnh Dại cam kết thực hiện đúng, đầy đủ 

các quy định về nuôi, nhốt, quản lý, nhất là việc khai báo, tiêm vắc xin và 

                                           
2
 Tất cả các huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 01 điểm tiêm vắc xin phòng Dại; đối với huyết thanh kháng Dại 

cũng có 05 huyện, thị xã, thành phố: Phan Thiết, La Gi, Hàm Tân, Đức Linh và Phú Quý. 
3
 Theo báo cáo của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị trực tuyến liên ngành về 

tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người vào ngày 27/3/2024, tỷ lệ tiêm 

phòng vắc xin Dại cho chó, mèo của tỉnh Bình Thuận năm 2023 đạt 36,4% và năm 2024 đạt 38,2% (tính đến 

ngày 25/3/2024).  
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phòng, chống bệnh Dại; không để chó, mèo thả rông, khi đưa chó, mèo ra nơi 

công cộng, nơi đông người, khu dân cư, chung cư phải quản lý và thực hiện đầy 

đủ các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người xung quanh (đặc biệt đối với 

chó phải được đeo rọ mõm, có dây xích và người dắt) và bảo đảm vệ sinh môi 

trường. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường giám sát phát hiện 

các trường hợp bệnh Dại trên động vật, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây truyền 

bệnh từ động vật sang người. Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn 

chó nuôi bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin trên 70% trong giai đoạn 2022 - 

2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026 - 2030 theo như mục tiêu của Chương 

trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2022 - 2030 đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 03/3/2022. 

Sở Y tế xin báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN và PTNT (biết); 

- GĐ Sở Y tế (b/cáo); 

- Các PGĐ Sở Y tế (biết); 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- TTYT các huyện, tx, tp; 

- Lưu: VT, NV. Luân 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Hồng 
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